
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-SYT  ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung
Tổng số

giao được
sử dụng

Tổng số đã
phân bổ

Quản lý hành chính Sự nghiệp y tế, sự nghiệp đào tạo, sự nghiệp môi trường, sự nghiệp bảo đảm xã hội

Văn
phòng Sở

Y tế

Chi cục
An toàn

thực
phẩm

Bệnh
viện Đa

khoa
tỉnh

Quảng
Ngãi

Bệnh
viện Đa

khoa
tỉnh

Quảng
Ngãi 2

Bệnh
viện Đa

khoa
Khu
vực

Đặng
Thùy
Trâm

Bệnh
viện Đa

khoa
Khu
vực

Ngọc
Hồi

Bệnh
viện
Sản -

Nhi tỉnh
Quảng

ngãi

Bệnh
viện

Lao và
Bệnh
phổi
tỉnh

Quảng
Ngãi

Bệnh
viện
Tâm
thần
tỉnh

Quảng
Ngãi

Bệnh
viện Y
học cổ
truyền

tỉnh
Quảng
Ngãi

Bệnh
viện Y

dược cổ
truyền -

Phục
hồi

chức
năng
Kon
Tum

Bệnh
viện Nội
tiết tỉnh
Quảng
Ngãi

Trung
tâm
Mắt
tỉnh

Quảng
Ngãi

Trung
tâm

Điều trị
và Nuôi
dưỡng
người
bệnh
tâm
thần
Kon
Tum

Trung
tâm

Kiểm
soát

bệnh tật
tỉnh

Quảng
Ngãi

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
thuốc,

mỹ
phẩm,
thực

phẩm
tỉnh

Quảng
Ngãi

Trung
tâm

Pháp y
tỉnh

Quảng
Ngãi

Trung
tâm

Giám
định y
khoa
tỉnh

Quảng
Ngãi

Trường
Cao

đẳng Y
tế Đặng

Thùy
Trâm

Quỹ
Bảo trợ
trẻ em

tỉnh
Quảng
Ngãi

Trung
tâm

Công
tác xã

hội tỉnh
Quảng
Ngãi

Trung
tâm

Công
tác xã

hội Kon
Tum

Trung
tâm Y

tế
Quảng
Ngãi

Trung
tâm Y
tế Đức

Phổ

Trung
tâm Y
tế Mộ
Đức

Trung
tâm Y

tế Nghĩa
Hành

Trung
tâm Y
tế Tư
Nghĩa

Trung
tâm Y
tế Sơn
Tịnh

Trung
tâm Y
tế Bình

Sơn

Trung
tâm Y

tế Minh
Long

Trung
tâm Y
tế Ba
Tơ

Trung
tâm Y
tế Sơn

Hà

Trung
tâm Y
tế Sơn

Tây

Trung
tâm Y
tế Trà
Bồng

Trung
tâm Y

tế Quân
Dân Y

đặc khu
Lý Sơn

Trung
tâm Y
tế Kon
Tum

Trung
tâm Y

tế Ngọc
Hồi

Trung
tâm Y
tế Đăk

Hà

Trung
tâm Y
tế Đăk

Tô

Trung
tâm Y
tế Đăk

Glei

Trung
tâm Y
tế Sa
Thầy

Trung
tâm Y
tế Kon

Rẫy

Trung
tâm Y
tế Kon
Plông

Trung
tâm Y
tế Tu
Mơ

Rông

Trung
tâm Y
tế Ia

H'Drai

Ban
Quản lý
các Dự
án hỗ
trợ xử
lý chất

thải
bệnh
viện

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách
phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 880 880 800 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1 Lệ phí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2 Phí 880 880 800 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phí  lĩnh vực dược, mỹ phẩm và lĩnh
vực y tế 800 800 800 - - - - - - -

Phí an toàn VSATTP 80 80 - 80 - - - - - -

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 696 696 640 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1 Chi sự nghiệp y tế, dân số - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 Chi quản lý hành chính 696 696 640 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 696 696 640 56 - - - - - -

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự
chủ - - - - - - - - - -

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 184 184 160 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.1 Lệ phí - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.2 Phí 184 184 160 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phí  lĩnh vực dược, mỹ phẩm và lĩnh
vực y tế 160 160 160 - - - - - - -

Phí an toàn VSATTP 24 24 - 24 - - - - - -

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 819.675 819.675 172.382 5.775 - 80 - 20.869 - 16.616 18.039 - 20.122 5.080 6.813 14.075 70.130 10.926 7.651 4.691 13.633 2.010 13.909 15.301 12.964 6.896 22.994 13.094 20.896 22.968 14.053 20.194 16.584 21.770 18.037 22.994 31.560 10.621 11.862 14.356 14.307 24.579 13.063 12.077 20.324 22.915 10.935 1.530

1 Chi quản lý hành chính 26.101 26.101 20.626 5.475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 23.012 23.012 18.163 4.849 - - - - - -

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên 3.089 3.089 2.463 626 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2
Chi sự nghiệp y tế, dân số, sự
nghiệp đào tạo, sự nghiệp môi
trường, sự nghiệp bảo đảm xã hội

793.574 793.574 151.756 300 - 80 - 20.869 - 16.616 18.039 - 20.122 5.080 6.813 14.075 70.130 10.926 7.651 4.691 13.633 2.010 13.909 15.301 12.964 6.896 22.994 13.094 20.896 22.968 14.053 20.194 16.584 21.770 18.037 22.994 31.560 10.621 11.862 14.356 14.307 24.579 13.063 12.077 20.324 22.915 10.935 1.530

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 549.069 549.069 - - - - - 20.869 - 16.616 16.339 - 18.522 5.080 6.813 12.318 54.327 8.766 6.796 4.259 - 980 8.467 7.523 12.864 6.796 22.894 12.994 20.796 22.868 13.953 20.094 16.429 21.620 14.564 20.454 18.518 10.271 11.100 14.256 14.172 17.265 12.904 11.977 19.788 16.965 7.852 -

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường
xuyên 244.505 244.505 151.756 300 - 80 1.700 1.600 1.757 15.803 2.160 855 432 13.633 1.030 5.442 7.778 100 100 100 100 100 100 100 100 155 150 3.473 2.540 13.042 350 762 100 135 7.314 159 100 536 5.950 3.083 1.530

3 Chi Chương trình mục tiêu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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